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CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI TRỰC TUYẾN “PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG”
(Câu hỏi tuần 3)

1. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định độ tuổi kết hôn của nam và nữ là:
a. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
b. Từ đủ 20 tuổi trở lên.
c. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.
d. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
2. Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Nhà nước có thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính không?
a. Nhà nước thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
b. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
3. Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, cấm kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có họ trong phạm vi mấy đời?
a. Hai đời.
b. Ba đời.
c. Bốn đời.
d. Năm đời.
4. Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, vợ, chồng có quyền có tài sản riêng không?
a. Vợ, chồng không có quyền có tài sản riêng.
b. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_51]5. Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, người nào sau đây có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn?
a. Vợ, chồng.
b. Cả hai vợ chồng.
c. Cha, mẹ, người thân thích khác theo quy định của pháp luật.
d. Các chủ thể trên.
6. Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, con bao nhiêu tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con khi giao con cho một bên vợ, chồng trực tiếp nuôi sau khi ly hôn?
a. Từ đủ 03 tuổi trở lên.
b. Từ đủ 07 tuổi trở lên.
c. Từ đủ 09 tuổi trở lên.
d. Từ đủ 12 tuổi trở lên.
[bookmark: dieu_81]7. Sau khi vợ chồng ly hôn, con bao nhiêu tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con?
a. Dưới 06 tháng tuổi.
b. Dưới 12 tháng tuổi.
c. Dưới 24 tháng tuổi.
d. Dưới 36 tháng tuổi.
8. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình có quyền nào sau đây?
a. Được khen thưởng khi có thành tích trong phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
b. Được bảo vệ, giữ bí mật về thông tin cá nhân khi báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình.
c. Được Nhà nước hỗ trợ để bù đắp tổn hại về sức khỏe, tính mạng và thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Chính phủ.
d. Các quyền trên.
9. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định cá nhân khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm nào sau đây?
a. Báo tin, tố giác ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này.
b. Tham gia bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình và các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng.
c. Các trách nhiệm trên.
d. Không có trách nhiệm nào nêu trên.
10. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định công việc phục vụ cộng đồng là công việc có quy mô nhỏ trực tiếp phục vụ cho lợi ích của cộng đồng nơi người có hành vi bạo lực gia đình cư trú, không bao gồm công việc nào sau đây?
a. Tham gia trồng, chăm sóc cây xanh ở khu vực công cộng.
b. Tham gia sửa chữa, làm sạch đường làng, ngõ xóm, đường phố, ngõ phố, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc công trình công cộng khác.
c. Tham gia công việc nhằm cải thiện môi trường sống và cảnh quan của cộng đồng.
d. Tham gia tuần tra, giữ gìn an ninh khu phố.
11. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình như thế nào?
a. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
b. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
c. a và b đúng.
d. a và b sai.
12. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định việc báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình đến địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình có thể thực hiện theo các hình thức nào sau đây?
a. Gọi điện, nhắn tin.
b. Gửi đơn, thư.
c. Trực tiếp báo tin.
d. Các hình thức trên.
13. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình bao gồm:
a. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình.
b. Cơ quan Công an, Đồn Biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình.
c. Cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học.
d. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình.
đ. Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình.
e. Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.
g. Các địa chỉ trên.
14. Theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016, được sửa đổi, bổ sung năm 2018, trẻ em là người:
a. Dưới 06 tuổi.
[bookmark: dieu_11]b. Dưới 15 tuổi.
c. Dưới 16 tuổi.
d. Dưới 18 tuổi.
15. Theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016, tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng mấy hàng năm?
a. Tháng 3 hàng năm. 
b. Tháng 6 hàng năm. 
c. Tháng 9 hàng năm. 
d. Tháng 11 hàng năm. 
16. Theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016, trẻ em có bao nhiêu quyền?
a. 05 quyền.
b. 10 quyền.
c. 15 quyền.
d. 25 quyền.
17. Theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016, trẻ em có bao nhiêu bổn phận?
a. 05 bổn phận.
b. 10 bổn phận.
c. 15 bổn phận.
d. 25 bổn phận.
18. Theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016, bảo vệ trẻ em được thực hiện theo mấy cấp độ?
a. Hai cấp độ.
b. Ba cấp độ.
c. Bốn cấp độ.
d. Năm cấp độ.
19. Theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016, tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em là: 
a. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
b. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
c. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
d. Không có tổ chức nào nêu trên.
20. Theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016, hàng năm, cơ quan nào sau đây có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề trẻ em quan tâm?
a. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
b. Hội đồng nhân dân các cấp.
c. Ủy ban nhân dân các cấp. 
d. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp./.
